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Mã đề 801
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Mô đun cảm biến hồng ngoại được sử dụng như nào trong đời sống?
	A. Cửa tự động mở khi có người tới gần		B. Đóng mở tự động rèm cửa
	C. Sử dụng trong máy tạo ẩm			D. Sử dụng trong máy điều hòa không khí
Câu 2. Chức năng của nguồn điện là?
	A. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
	B. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	D. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
Câu 3. Nội dung thực hiện ở bước tìm hiểu sơ đồ mạch điện là?
	A. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện
	B. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun
	C. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện
	D. Cấp nguồn, kiểm tra hoạt động của mạch điện; đánh giá và điều chỉnh
Câu 4. Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?
[image: Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?]
	A. Cầu chì	B. Công tắc hai cực	C. Nguồn một chiều	D. Rơ le điện
Câu 5. Cấu trúc chung của mạch điện gồm mấy thành phần chính?
	A. 2	B. 1	C. 4	D. 3
Câu 6. Rơ le điện trong cảm biến có công dụng gì?
	A. Cung cấp năng lượng điện cho mạch hoạt động
	B. Cảm nhận và biến đổi tín hiệu vào thành tín hiệu điện
	C. Tự động đóng cắt mạch điện
	D. Tiếp nhận, xử lí tín hiệu điện
Câu 7. Sơ đồ khối mạch điện điều khiển là
	A. Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện → Đối tượng điều khiển
	B. Nguồn điện → Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển
	C. Nguồn điện → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Đối tượng điều khiển
	D. Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện
Câu 8. Bộ phận truyền dẫn là?
	A. Cầu dao điện	B. Rơ le điện	C. Bếp điện      D. Dây dẫn, cáp điện
Câu 9. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Kiểm soát viên không lưu	B. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện
	C. Thợ kim hoàn	D. Kĩ sư môi trường
Câu 10. Chức năng của bộ phận truyền dẫn điện là?
	A. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	B. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
	C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	D. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
Câu 11. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:
	A. Đồng, kẽm	B. Gang, thiếc	C. Nhựa, sứ	D. Thủy tinh
Câu 12. Đâu là công việc cụ thể của kĩ thuật viên kĩ thuật điện?
	A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện
	B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện
	C. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới
	D. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện
Câu 13. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển điều hòa tự động?
	A. Cảm biến độ ẩm	B. Cảm biến ánh sáng
	C. Cảm biến hồng ngoại	D. Cảm biến nhiệt độ
Câu 14. Phụ tải điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng là?
	A. Bóng đèn điện	B. Quạt điện	C. Nồi cơm điện	D. Camera an ninh
Câu 15. Đâu là phụ tải biến điện năng thành cơ năng?
	A. Ti vi	B. Dàn âm thanh	C. Xe đạp điện	D. Bóng đèn
Câu 16. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển tưới cây tự động?
	A. Cảm biến ánh sang	B. Cảm biến nhiệt độ
	C. Cảm biến độ ẩm	D. Cảm biến hồng ngoại
Câu 17. Ở nước ta, mạng điện dân dụng có cấp điện áp là:
	A. 380V	B. 220V	C. 240V	D. 110V
Câu 18. Thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện là?
	A. Cầu dao điện	B. Công tắc	C. Cầu chì	D. Aptomat
Câu 19. Sắp xếp các bước sau theo quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến
1.Tìm hiểu về mô đun cảm biến		2.Vận hành mạch điện
3.Tìm hiểu sơ đồ mạch điện		4.Chuẩn bị
5.Lắp ráp mạch điện
	A. 1 - 3 - 4 - 5 – 2	B. 5 - 4 - 2 - 1 - 3	C. 1 - 2 - 3 - 4 – 5	D. 3 - 2 - 1 - 5 - 4
Câu 20. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện		B. Kĩ thuật viên kết cấu
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện			D. Kĩ sư điện
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Mạch điện là gì? Vẽ sơ đồ khối cấu trúc của mạch điện và cho biết vai trò của từng khối trong mạch.
Câu 2: (1 điểm) Cho các thiết bị gồm pin, dây dẫn, cầu chì, đèn điện, quạt, acquy, aptomat, cầu dao. Hãy cho biết các thiết bị trên thuộc phần tử nào?
Câu 3: (0,5 điểm) Để kiểm soát lượng nước trong đất ở các chậu cây, ta có thể dùng loại mô đun cảm biến nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Thành phần chính của mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến là gì? Nêu các bước tiến hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Cấu trúc chung của mạch điện gồm mấy thành phần chính?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 2. Thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện là?
	A. Công tắc	B. Aptomat	C. Cầu chì	D. Cầu dao điện
Câu 3. Chức năng của bộ phận truyền dẫn điện là?
	A. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
	C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 4. Nội dung thực hiện ở bước tìm hiểu sơ đồ mạch điện là?
	A. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun
	B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện
	C. Cấp nguồn, kiểm tra hoạt động của mạch điện; đánh giá và điều chỉnh
	D. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện
Câu 5. Đâu là công việc cụ thể của kĩ thuật viên kĩ thuật điện?
	A. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện
	B. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới
	C. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện
	D. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện
Câu 6. Phụ tải điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng là?
	A. Camera an ninh	B. Nồi cơm điện	C. Bóng đèn điện	D. Quạt điện
Câu 7. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện	B. Kĩ sư môi trường
	C. Kiểm soát viên không lưu	D. Thợ kim hoàn
Câu 8. Ở nước ta, mạng điện dân dụng có cấp điện áp là:
	A. 380V	B. 220V	C. 240V	D. 110V
Câu 9. Đâu là phụ tải biến điện năng thành cơ năng?
	A. Xe đạp điện	B. Bóng đèn	C. Dàn âm thanh	D. Ti vi
Câu 10. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện		B. Kĩ thuật viên kết cấu
	C. Kĩ sư điện				D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện
Câu 11. Sơ đồ khối mạch điện điều khiển là
	A. Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện
	B. Nguồn điện → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Đối tượng điều khiển
	C. Nguồn điện → Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển
	D. Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện → Đối tượng điều khiển
Câu 12. Mô đun cảm biến hồng ngoại được sử dụng như nào trong đời sống?
	A. Cửa tự động mở khi có người tới gần		B. Đóng mở tự động rèm cửa
	C. Sử dụng trong máy điều hòa không khí	D. Sử dụng trong máy tạo ẩm
Câu 13. Bộ phận truyền dẫn là?
	A. Dây dẫn, cáp điện	B. Rơ le điện	C. Bếp điện	D. Cầu dao điện
Câu 14. Sắp xếp các bước sau theo quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến
1.Tìm hiểu về mô đun cảm biến		2.Vận hành mạch điện
3.Tìm hiểu sơ đồ mạch điện		4.Chuẩn bị
5.Lắp ráp mạch điện
	A. 5 - 4 - 2 - 1 - 3	B. 1 - 2 - 3 - 4 – 5	C. 3 - 2 - 1 - 5 - 4	D. 1 - 3 - 4 - 5 – 2
Câu 15. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển tưới cây tự động?
	A. Cảm biến độ ẩm	B. Cảm biến ánh sang
	C. Cảm biến hồng ngoại	D. Cảm biến nhiệt độ
Câu 16. Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?
[image: Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?]
	A. Rơ le điện	B. Nguồn một chiều	C. Cầu chì	D. Công tắc hai cực
Câu 17. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:
	A. Thủy tinh	B. Nhựa, sứ	C. Gang, thiếc	D. Đồng, kẽm
Câu 18. Rơ le điện trong cảm biến có công dụng gì?
	A. Cảm nhận và biến đổi tín hiệu vào thành tín hiệu điện
	B. Tự động đóng cắt mạch điện
	C. Cung cấp năng lượng điện cho mạch hoạt động
	D. Tiếp nhận, xử lí tín hiệu điện
Câu 19. Chức năng của nguồn điện là?
	A. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
	B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
	C. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	D. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
Câu 20. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển điều hòa tự động?
	A. Cảm biến độ ẩm	B. Cảm biến hồng ngoại
	C. Cảm biến nhiệt độ	D. Cảm biến ánh sáng
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Mạch điện là gì? Vẽ sơ đồ khối cấu trúc của mạch điện và cho biết vai trò của từng khối trong mạch.
Câu 2: (1 điểm) Cho các thiết bị gồm pin, dây dẫn, cầu chì, đèn điện, quạt, acquy, aptomat, cầu dao. Hãy cho biết các thiết bị trên thuộc phần tử nào?
Câu 3: (0,5 điểm) Để lắp đặt hệ thống cửa đóng mở tự động khi có người đến gần người ta sử dụng loại modul cảm biến nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Thành phần chính của mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến là gì? Nêu các bước tiến hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.

------ HẾT ------


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

--------------------
Mã đề 803
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Chức năng của nguồn điện là?
	A. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
	B. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
	C. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	D. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
Câu 2. Sơ đồ khối mạch điện điều khiển là
	A. Nguồn điện → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Đối tượng điều khiển
	B. Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện → Đối tượng điều khiển
	C. Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện
	D. Nguồn điện → Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển
Câu 3. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển điều hòa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng	B. Cảm biến hồng ngoại
	C. Cảm biến độ ẩm	D. Cảm biến nhiệt độ
Câu 4. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Kĩ sư điện			B. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện
	C. Kĩ thuật viên kết cấu		D. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện
Câu 5. Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?
[image: Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?]
	A. Công tắc hai cực	B. Nguồn một chiều	C. Cầu chì	D. Rơ le điện
Câu 6. Cấu trúc chung của mạch điện gồm mấy thành phần chính?
	A. 1	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 7. Nội dung thực hiện ở bước tìm hiểu sơ đồ mạch điện là?
	A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện
	B. Cấp nguồn, kiểm tra hoạt động của mạch điện; đánh giá và điều chỉnh
	C. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun
	D. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện
Câu 8. Đâu là công việc cụ thể của kĩ thuật viên kĩ thuật điện?
	A. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện
	B. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới
	C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện
	D. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện
Câu 9. Chức năng của bộ phận truyền dẫn điện là?
	A. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
	C. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 10. Mô đun cảm biến hồng ngoại được sử dụng như nào trong đời sống?
	A. Cửa tự động mở khi có người tới gần		B. Sử dụng trong máy điều hòa không khí
	C. Đóng mở tự động rèm cửa			D. Sử dụng trong máy tạo ẩm
Câu 11. Rơ le điện trong cảm biến có công dụng gì?
	A. Tự động đóng cắt mạch điện	B. Cảm nhận và biến đổi tín hiệu vào thành tín hiệu điện
	C. Tiếp nhận, xử lí tín hiệu điện	D. Cung cấp năng lượng điện cho mạch hoạt động
Câu 12. Bộ phận truyền dẫn là?
	A. Rơ le điện	B. Dây dẫn, cáp điện	C. Bếp điện	D. Cầu dao điện
Câu 13. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển tưới cây tự động?
	A. Cảm biến độ ẩm	B. Cảm biến hồng ngoại
	C. Cảm biến ánh sang	D. Cảm biến nhiệt độ
Câu 14. Ở nước ta, mạng điện dân dụng có cấp điện áp là:
	A. 110V	B. 240V	C. 220V	D. 380V
Câu 15. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:
	A. Gang, thiếc	B. Nhựa, sứ	C. Đồng, kẽm	D. Thủy tinh
Câu 16. Đâu là phụ tải biến điện năng thành cơ năng?
	A. Ti vi	B. Bóng đèn	C. Xe đạp điện	D. Dàn âm thanh
Câu 17. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện	B. Kiểm soát viên không lưu
	C. Thợ kim hoàn	D. Kĩ sư môi trường
Câu 18. Phụ tải điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng là?
	A. Nồi cơm điện	B. Quạt điện	C. Bóng đèn điện	D. Camera an ninh
Câu 19. Sắp xếp các bước sau theo quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến
1.Tìm hiểu về mô đun cảm biến		2.Vận hành mạch điện
3.Tìm hiểu sơ đồ mạch điện		4.Chuẩn bị
5.Lắp ráp mạch điện
	A. 1 - 3 - 4 - 5 – 2	B. 5 - 4 - 2 - 1 - 3	C. 1 - 2 - 3 - 4 – 5	D. 3 - 2 - 1 - 5 - 4
Câu 20. Thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện là?
	A. Cầu chì	B. Aptomat	C. Cầu dao điện	D. Công tắc
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Mạch điện là gì? Vẽ sơ đồ khối cấu trúc của mạch điện và cho biết vai trò của từng khối trong mạch.
Câu 2: (1 điểm) Cho các thiết bị gồm pin, dây dẫn, cầu chì, đèn điện, quạt, acquy, aptomat, cầu dao. Hãy cho biết các thiết bị trên thuộc phần tử nào?
Câu 3: (0,5 điểm) Để lắp đặt hệ thống điều chỉnh điều hòa tự động người ta sử dụng loại modul cảm biến nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Thành phần chính của mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến là gì? Nêu các bước tiến hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Bộ phận truyền dẫn là?
	A. Dây dẫn, cáp điện	B. Bếp điện	C. Cầu dao điện	D. Rơ le điện
Câu 2. Ở nước ta, mạng điện dân dụng có cấp điện áp là:
	A. 220V	B. 110V	C. 380V	D. 240V
Câu 3. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển tưới cây tự động?
	A. Cảm biến độ ẩm	B. Cảm biến hồng ngoại
	C. Cảm biến nhiệt độ	D. Cảm biến ánh sang
Câu 4. Đâu là công việc cụ thể của kĩ thuật viên kĩ thuật điện?
	A. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới
	B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện
	C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện
	D. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện
Câu 5. Thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện là?
	A. Công tắc	B. Cầu chì	C. Cầu dao điện	D. Aptomat
Câu 6. Rơ le điện trong cảm biến có công dụng gì?
	A. Cung cấp năng lượng điện cho mạch hoạt động	B. Tiếp nhận, xử lí tín hiệu điện
	C. Tự động đóng cắt mạch điện		D. Cảm nhận và biến đổi tín hiệu vào thành tín hiệu điện
Câu 7. Sơ đồ khối mạch điện điều khiển là
	A. Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện
	B. Nguồn điện → Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển
	C. Nguồn điện → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Đối tượng điều khiển
	D. Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện → Đối tượng điều khiển
Câu 8. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển điều hòa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng	B. Cảm biến hồng ngoại
	C. Cảm biến nhiệt độ	D. Cảm biến độ ẩm
Câu 9. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện	B. Kiểm soát viên không lưu
	C. Thợ kim hoàn	D. Kĩ sư môi trường
Câu 10. Đâu là phụ tải biến điện năng thành cơ năng?
	A. Ti vi	B. Xe đạp điện	C. Dàn âm thanh	D. Bóng đèn
Câu 11. Chức năng của nguồn điện là?
	A. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
	C. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 12. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện		B. Kĩ sư điện
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện			D. Kĩ thuật viên kết cấu
Câu 13. Mô đun cảm biến hồng ngoại được sử dụng như nào trong đời sống?
	A. Đóng mở tự động rèm cửa			B. Sử dụng trong máy tạo ẩm
	C. Cửa tự động mở khi có người tới gần		D. Sử dụng trong máy điều hòa không khí
Câu 14. Nội dung thực hiện ở bước tìm hiểu sơ đồ mạch điện là?
	A. Cấp nguồn, kiểm tra hoạt động của mạch điện; đánh giá và điều chỉnh
	B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện
	C. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện
	D. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun
Câu 15. Cấu trúc chung của mạch điện gồm mấy thành phần chính?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 16. Chức năng của bộ phận truyền dẫn điện là?
	A. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
	B. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	C. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	D. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
Câu 17. Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?
[image: Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?]
	A. Nguồn một chiều	B. Công tắc hai cực	C. Rơ le điện	D. Cầu chì
Câu 18. Phụ tải điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng là?
	A. Nồi cơm điện	B. Quạt điện	C. Bóng đèn điện	D. Camera an ninh
Câu 19. Sắp xếp các bước sau theo quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến
1.Tìm hiểu về mô đun cảm biến		2.Vận hành mạch điện
3.Tìm hiểu sơ đồ mạch điện		4.Chuẩn bị
5.Lắp ráp mạch điện
	A. 5 - 4 - 2 - 1 - 3	B. 1 - 3 - 4 - 5 – 2	C. 3 - 2 - 1 - 5 - 4	D. 1 - 2 - 3 - 4 – 5
Câu 20. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:
	A. Thủy tinh	B. Nhựa, sứ	C. Đồng, kẽm	D. Gang, thiếc
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Mạch điện là gì? Vẽ sơ đồ khối cấu trúc của mạch điện và cho biết vai trò của từng khối trong mạch.
Câu 2: (1 điểm) Cho các thiết bị gồm pin, dây dẫn, cầu chì, đèn điện, quạt, acquy, aptomat, cầu dao. Hãy cho biết các thiết bị trên thuộc phần tử nào?
Câu 3: (0,5 điểm) Để lắp đặt hệ thống chiếu sang giao thông tự động người ta sử dụng loại modul cảm biến nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Thành phần chính của mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến là gì? Nêu các bước tiến hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Tô vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Cấu trúc chung của mạch điện gồm mấy thành phần chính?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 2. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển điều hòa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng	B. Cảm biến hồng ngoại
	C. Cảm biến độ ẩm	D. Cảm biến nhiệt độ
Câu 3. Rơ le điện trong cảm biến có công dụng gì?
	A. Cảm nhận và biến đổi tín hiệu vào thành tín hiệu điện
	B. Tiếp nhận, xử lí tín hiệu điện
	C. Tự động đóng cắt mạch điện
	D. Cung cấp năng lượng điện cho mạch hoạt động
Câu 4. Sơ đồ khối mạch điện điều khiển là
	A. Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện → Đối tượng điều khiển
	B. Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện
	C. Nguồn điện → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Đối tượng điều khiển
	D. Nguồn điện → Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển
Câu 5. Đâu là công việc cụ thể của kĩ thuật viên kĩ thuật điện?
	A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện
	B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện
	C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện
	D. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới
Câu 6. Bộ phận truyền dẫn là?
	A. Rơ le điện	B. Dây dẫn, cáp điện	C. Cầu dao điện	D. Bếp điện
Câu 7. Thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện là?
	A. Công tắc	B. Cầu dao điện	C. Cầu chì	D. Aptomat
Câu 8. Chức năng của nguồn điện là?
	A. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
	C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 9. Phụ tải điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng là?
	A. Quạt điện	B. Nồi cơm điện	C. Bóng đèn điện	D. Camera an ninh
Câu 10. Đâu là phụ tải biến điện năng thành cơ năng?
	A. Ti vi	B. Dàn âm thanh	C. Xe đạp điện	D. Bóng đèn
Câu 11. Ở nước ta, mạng điện dân dụng có cấp điện áp là:
	A. 220V	B. 110V	C. 380V	D. 240V
Câu 12. Nội dung thực hiện ở bước tìm hiểu sơ đồ mạch điện là?
	A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện
	B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện
	C. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun
	D. Cấp nguồn, kiểm tra hoạt động của mạch điện; đánh giá và điều chỉnh
Câu 13. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:
	A. Đồng, kẽm	B. Gang, thiếc	C. Nhựa, sứ	D. Thủy tinh
Câu 14. Chức năng của bộ phận truyền dẫn điện là?
	A. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
	B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
	C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
	D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 15. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Kĩ sư điện				B. Kĩ thuật viên kết cấu
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện		D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện
Câu 16. Sắp xếp các bước sau theo quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến
1.Tìm hiểu về mô đun cảm biến		2.Vận hành mạch điện
3.Tìm hiểu sơ đồ mạch điện			4.Chuẩn bị
5.Lắp ráp mạch điện
	A. 1 - 2 - 3 - 4 – 5	B. 3 - 2 - 1 - 5 - 4	C. 1 - 3 - 4 - 5 – 2	D. 5 - 4 - 2 - 1 - 3
Câu 17. Mô đun cảm biến hồng ngoại được sử dụng như nào trong đời sống?
	A. Cửa tự động mở khi có người tới gần		B. Đóng mở tự động rèm cửa
	C. Sử dụng trong máy tạo ẩm			D. Sử dụng trong máy điều hòa không khí
Câu 18. Trong các ngành nghề sau, ngành nghề nào thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
	A. Thợ kim hoàn	B. Kiểm soát viên không lưu
	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện	D. Kĩ sư môi trường
Câu 19. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển tưới cây tự động?
	A. Cảm biến ánh sang	B. Cảm biến nhiệt độ
	C. Cảm biến độ ẩm	D. Cảm biến hồng ngoại
Câu 20. Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?
[image: Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?]
	A. Rơ le điện	B. Nguồn một chiều	C. Công tắc hai cực	D. Cầu chì
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Mạch điện là gì? Vẽ sơ đồ khối cấu trúc của mạch điện và cho biết vai trò của từng khối trong mạch.
Câu 2: (1 điểm) Cho các thiết bị gồm pin, dây dẫn, cầu chì, đèn điện, quạt, acquy, aptomat, cầu dao. Hãy cho biết các thiết bị trên thuộc phần tử nào?
Câu 3: (0,5 điểm) Để kiểm soát lượng nước trong đất ở các chậu cây, ta có thể dùng loại mô đun cảm biến nào?
Câu 4: (1,5 điểm) Thành phần chính của mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến là gì? Nêu các bước tiến hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến.

------ HẾT ------
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1. Trắc nghiệm
ĐỀ 801
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	A
	B


ĐỀ 802
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	C


ĐỀ 803
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	A
	B


ĐỀ 804
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	A
	B
	B


ĐỀ 805
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	C
	C


1. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Mạch điện là một tập hợp các phần tử như nguồn điện; phụ tải; thiết bị đóng, điều khiển và bảo vệ được nối với nhau bằng dây dẫn để thực hiện chức năng nhất định.
- Sơ đồ cấu trúc: 
Nguồn điện-> Truyền dẫn, đóng cắt, điều khiển và bảo vệ ->phụ tải
*Vai trò của các phẩn tử của mạch điện
- Nguồn điện cung cấp năng lượng cho mạch điện hoạt động. Nguồn điện lấy từ pin, ắc quy, lưới điện
- Truyền dẫn, đóng cắt, điều khiển và bảo vệ dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện, bảo vệ mạch điện khỏi bị áp tải, chập cháy.
- Phụ tải là phẩn tử sử dụng năng lượng điện như đèn điện, quạt điện.
	0,5 điểm



0,5 điểm





1 điểm


	Câu 2
	· Nguồn điện : Pin, acquy
· Truyền dẫn, đóng cắt và bảo vệ : dây dẫn, cầu chì, acquy, aptomat, cầu dao
· Phụ tải: đèn điện, quạt
	1 điểm

	Câu 3 
	Đề 1,5: Modul cảm biến độ ẩm
Để 2: Modul cảm biến hồng ngoại
Đề 3: Modul cảm biến nhiệt độ
Đề 4: Modul cảm biến ánh sáng
	0,5 điểm

	Câu 4
	Thành phần chính: Nguồn điện, modul cảm biến, đối tượng điều khiển
Các bước tiến hành:
B1: Tìm hiểu modul cảm biến
B2: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện
B3: Chuẩn bị
B4: Lắp ráp mạch điện
B5: Vận hành mạch điện
	0,5 điểm


1 điểm


	GV ra đề




Bùi Thị Quỳnh
	TTCM duyệt




Đinh Thị Như Quỳnh
	Ban giám hiệu duyệt




Dương Quang Đình 
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